	TT
	Tên mã số vùng trồng
	Diện tích (ha)
	Số hộ (hộ)
	Loại cây trồng
	Đã cấp mã số 
	Đang chờ cấp mã số
	Tổ chức/cá nhân/THT/HTX
	Ghi chú

	I.
	Mã số vùng trồng xuất khẩu
	

	1
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Phú Thới, xã Quới thiện
	40,3
	53
	Sầu riêng
	X
	 
	Huỳnh Văn Tân
	 

	2
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Rạch Sâu, xã Quới thiện
	23,55
	34
	Sầu riêng
	X
	 
	Nguyễn Quốc Việt
	 

	3
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Phước Lí nhất, xã Quới thiện
	11,5
	20
	Sầu riêng
	X
	 
	Huỳnh Lê Chí Thanh
	 

	4
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Phước Lí nhì, xã Quới thiện
	13,55
	21
	Sầu riêng
	 
	X
	Nguyễn Văn Vinh
	 

	5
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Bình Lương, xã Quới thiện
	43,2
	74
	Sầu riêng
	X
	 
	Huỳnh Chí Cường
	 

	6
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Rạch Vọp, xã Quới thiện
	11,75
	19
	Sầu riêng
	 
	X
	Huỳnh Văn Mười Em
	 

	7
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Phước Thạnh, xã Quới thiện
	54,92
	84
	Sầu riêng
	 
	X
	Phan Công Kích
	 

	8
	Vùng trồng sầu riêng  xã Qưới thiện
	33
	57
	Sầu riêng
	X
	 
	Huỳnh Văn Mười Anh
	 

	9
	THT Sầu riêng ấp Lăng, xã Thanh Bình
	24,58
	44
	Sầu riêng
	X
	 
	Phẩm Văn Tiếu 
	 

	10
	Vùng sản xuất sầu riêng ấp Lăng, xã Thanh Bình,huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	34,8
	61
	Sầu riêng
	X
	 
	Phạm Quốc Thanh
	 

	11
	Vùng sản xuất Sầu riêng ấp Tân Bình, xã Thanh Bình,huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	30
	48
	Sầu riêng
	X
	 
	Trần Văn Khanh
	 

	12
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Thanh Bình,   xã Thanh Bình
	19,4
	32
	Sầu riêng
	X
	 
	Nguyễn Thanh Hùng
	 

	13
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình
	13,4
	30
	Sầu riêng
	X
	 
	Dương Văn Săng
	 

	14
	Tổ sản xuất sầu riêng số 2 ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình
	18,95
	37
	Sầu riêng
	X
	 
	 
	 

	15
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Thanh Khê, xã Thanh Bình
	15,3
	39
	Sầu riêng
	X
	 
	 
	 

	16
	Tổ sản xuất sầu riêng ấp Thái An, xã Thanh Bình
	16,05
	31
	Sầu riêng
	X
	 
	 
	 

	17
	Tổ sản xuất sầu riêng số 2 ấp Thanh Bình xã Thanh bình
	14,6
	29
	Sầu riêng
	X
	 
	Mai Văn Lối
	 

	18
	Vùng sản xuất sầu riêng  xã Qưới An 
	32,4
	36
	Sầu riêng
	X
	 
	Nguyễn Văn Thân
	 

	19
	Vùng trồng lúa số 2 của HTX SX- DV Nông nghiệp Tấn Đạt
	10,8
	15
	Lúa
	X
	 
	Đoàn Văn Tài
	 

	II.
	Mã số vùng trồng nội địa
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Tổ sản xuất Bưởi ấp Quang Minh xã Quới An
	10,00
	23
	Bưởi
	X
	 
	Nguyễn Văn Phùng
	 

	2
	Vùng trồng bưởi Thanh Phong Thông Lưu 
	16,20
	27
	Bưởi
	X
	 
	Võ Văn Diễn
	 

	3
	HTX Bưởi Da Xanh Vũng Liêm
	17,00
	17
	Bưởi
	X
	 
	Nguyễn Văn Nhựt
	 

	4
	Tổ sản xuất Bưởi  Phước Bình  Quới Thiện
	15,15
	18
	Bưởi
	X
	 
	Hồ Sơn Đá
	 

	5
	Vùng trồng Bưởi ấp Qưới Hiệp xã Trung Thành Tây
	6,90
	16
	Bưởi
	X
	 
	Bùi Văn Trọng
	 

	6
	Vùng trồng Bưởi ấp Cái Trôm xã Tân Quới Trung
	11,50
	19
	Bưởi
	X
	 
	Nguyễn Thiện Danh
	 

	7
	Vùng trồng cam sành Hiếu Thạnh 
	9,20
	10
	Cam sành
	X
	 
	Đào Văn Tấn An
	 

	8
	Vùng trồng cam sành Hiếu Ngãi 
	18,85
	17
	Cam sành
	X
	 
	Nguyễn Văn My SeL
	 

	9
	Vùng trồng cam sành Hiếu Văn Hiếu Nghĩa
	14,90
	20
	Cam sành
	X
	 
	Nguyễn Thành Tuấn
	 

	10
	Hợp tác xã cam sành Vinfam Vũng Liêm 
	18,70
	10
	Cam sành
	X
	 
	Ngô Thanh Tùng
	 

	11
	Vùng trồng cam sành Hiếu Nhơn (Ấp Ngã Chánh hiếu nhơn)
	10,00
	10
	Cam sành
	X
	 
	Võ Văn Hải
	 

	12
	Tổ sản xuất lúa ấp đâp sậy
	22,70
	28
	Lúa
	X
	 
	Lê Hoàng Nam
	 

	13
	Vùng trồng lúa ấp 2  Trung Ngãi
	24,80
	23
	Lúa
	X
	 
	Nguyễn Văn Hải
	 

	14
	Vùng trồng lúa ấp Mướp Sát xã Trung Hiệp
	23,30
	18
	Lúa
	X
	 
	Trần Văn Hưởng
	 

	15
	Vùng trồng lúa ấp Bình Phụng xã Trung Hiệp
	24,80
	23
	Lúa
	X
	 
	Hồ Văn Sẵn
	 

	16
	Vùng trồng lúa  Trung Hiêú
	17,30
	22
	Lúa
	X
	 
	Lê Văn Huệ
	 

	17
	Vùng trồng dừa ấp Phú Tân  
	10,25
	18
	Dừa
	X
	 
	Nguyễn Thành Trung
	 

	18
	Vùng trồng Bưởi  ấp Cái Dứa 
	14,60
	33
	Bưởi
	X
	 
	Trần Văn Cẩn
	 

	19
	Vùng trồng dừa ấp  An Hậu
	10,20
	16
	Dừa
	X
	 
	Dương Văn Ẩn
	 

	20
	Vùng trồng xoài ấp Phước Trường- Hiệp Trường
	12,50
	12
	Xoài
	X
	 
	Trần Văn Đằng
	 

	21
	Vùng trồng xoài Quới Thiện
	10,10
	14
	Xoài
	X
	 
	Lê Văn Diễn
	 

	22
	Vùng trồng dừa ấp Quang Phú  xã Hiếu Phụng
	21,65
	42
	Dừa
	X
	 
	Lê Văn Út
	 

	23
	Vùng trồng dừa ấp Hiếu Hiệp- Tân Khánh
	12,95
	27
	Dừa
	X
	 
	Nguyễn Văn Tòng
	 

	24
	Vùng trồng dừa ấp Nhơn Nghĩa  xã Hiếu Phụng
	13,85
	23
	Dừa
	X
	 
	Huỳnh Văn Sơn
	 

	25
	Vùng trồng dừa ấp Nhơn Ngãi  xã Hiếu Phụng
	20,70
	36
	Dừa
	X
	 
	Lê Văn Bảy
	 

	26
	Vùng trồng dừa ấp Quang Huy  xã Hiếu Phụng
	11,80
	19
	Dừa
	X
	 
	Nguyễn Ngọc Thình
	 

	27
	Vùng trồng dừa ấp Tân Huy-Quang Thạnh  xã Hiếu Phụng
	10,30
	19
	Dừa
	X
	 
	Nguyễn Thành Long
	 


1

